
Tổng cộng 15.000

I
Lập, thẩm định, quyết định chủ 

trương đầu tư 
920

1

Dự án Phục hồi và quản lý bền 

vững rừng khu vực miền Trung và 

miền Bắc Việt Nam - Dự án 

KfW9 (giai đoạn I) tỉnh Ninh 

Thuận

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

15/NQ-HĐND 

12/7/2019

Cộng hòa Liên ban 

Đức
186.300 350 250

Đang trình Bộ kế 

hoạch đầu tư 

thẩm định Báo 

cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư

2

Nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp 

nước Phước Nhơn, xã Xuân Hải, 

huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn 

6347/UBND-KTTH 

22/11/2021  383/CV-

QPT 16/11/2021 của 

Quỹ cộng đồng 

phòng chống thiên tai

Vốn Quỹ Cộng đồng 

phòng tránh thiên tai 

(3.000 triệu đồng) 

và vốn đối ứng Ngân 

sách tỉnh 

6.100 100 70
Tranh thủ nguồn 

vốn tài trợ

3

Dự án Chống hạn, xói lở, ngập lụt 

thích ứng biến đổi khí hậu cho 4 

tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và 

Tây Nguyên - tỉnh Ninh Thuận, 

(AFD)

Ban QLDA ĐTXD 

CCT Nông nghiệp và 

PTNT

144/UBND-KTTH

11/01/2022

AFD

NSĐP
1.468.843 440 2.000 300

Đang trình Bộ kế 

hoạch đầu tư 

thẩm định Báo 

cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư

4

Dự án Giảm thiểu khí thải tại khu 

vực Tây Nguyên và duyên hải 

Nam Bộ Việt Nam

Ban Quản lý dự án 

Tam nông giai đoạn 

2 (Ifad)

1324/UBND-KTTH

31/03/2022
450 300

Đang trình Bộ kế 

hoạch đầu tư 

thẩm định Báo 

cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư

II
Lập, thẩm định, quyết định dự 

án đầu tư 
1.152

1
Xây dựng Nhà Công vụ thuộc 

Văn phòng Tỉnh ủy.
Văn phòng Tỉnh ủy

125/NQ-HĐND

11/12/2021
NSĐP 41.996 150

2

Xây dựng đường gom dọc theo 

tuyến đường sắt Bắc Nam và các 

công trình phụ trợ để xóa lối đi tự 

mở

Sở Giao thông Vận 

tải

121/NQ-HĐND ngày 

11/12/2021
NSTW 100.700 650 152

Tranh thủ vốn 

NSTW

Đề nghị vốn 

CBĐT 

2022của các 

đơn vị

Dự kiến 

KH 2022
Ghi chú

ĐVT: Triệu đồng

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư 
QĐ phê duyệt hoặc 

Văn bản chủ trương

Dự kiến nguồn vốn 

thực hiện
TMĐT

Chi phí lập 

dự án được 

duyệt

Đã thanh 

toán cuối 

năm 2021

Nhu cầu vốn 

còn lại thanh 

toán chi phí 

lập dự án

(Kèm theo Tờ trình số:               /TTr-UBND ngày         /5/2022 của UBND tỉnh)
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1



Đề nghị vốn 

CBĐT 

2022của các 

đơn vị

Dự kiến 

KH 2022
Ghi chúSTT Danh mục dự án Chủ đầu tư 

QĐ phê duyệt hoặc 

Văn bản chủ trương

Dự kiến nguồn vốn 

thực hiện
TMĐT

Chi phí lập 

dự án được 

duyệt

Đã thanh 

toán cuối 

năm 2021

Nhu cầu vốn 

còn lại thanh 

toán chi phí 

lập dự án

3

Dự án kênh chuyển nước Tân 

Giang - Sông Biêu, huyện Thuận 

Nam, tỉnh Ninh Thuận

Ban QLDA ĐTXD 

CCT Nông nghiệp và 

PTNT

32/NQ-HĐND

17/7/2020

NSTW

Các nguồn vốn hợp 

pháp khác

517.446 4.764 2.000 2.764 2.764 200
Dự án trọng điển 

của tỉnh

4
Dự án Chuyển đổi số tỉnh Ninh 

Thuận giai đoạn 2021-2025

Sở Thông tin và 

Truyền thông

34/NQ-HĐND

17/5/2021

Vốn đầu tư công 

trung hạn 2021-

2025; Vốn sự nghiệp 

CNTT, XHH, tài trợ 

và các nguồn vốn 

hợp pháp khác

186.200 87.300 300

5

Nâng cao năng lực phòng thí 

nghiệm theo TCVN ISO/IEC 

17025 và GLP của Trung tâm 

Kiểm soát dược phẩm, thực phẩm 

và thiết bị y tế giai đoạn 2021-

2023

Trung tâm Kiểm soát 

dược phẩm, thực 

phẩm và thiết bị y tế

40/NQ-HĐND

27/5/2021 
NSĐP 35.558 817 150

6

Xây mới Khoa truyền nhiễm tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh 

Thuận

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Ninh Thuận

82/NQ-HĐND

31/8/2021

NSĐP và Quỹ phát 

triển hoạt động sự 

nghiệp của đơn vị

14.141 700 100

7

Đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh đoạn 

đê biển khu vực Nhơn Hải, xã 

Nhơn Hải, huyện Ninh Hải

Chi cục thuỷ lợi
20/NQ-HĐND 

19/3/2021

NSĐP và các nguồn 

vốn khác giai đoạn 

2021-2025

26.387 932 150 782 150 100

III Thanh toán chi phí CBĐT 1.028

1
Đường vành đai phía Đông Nam 

(giai đoạn 1)

Ban QLDA ĐTXD 

CCT Giao thông

346/QĐ-UBND

29/3/2022
NSĐP 2.846,01 2.119,90 726,11 726,11 726

Đã quyết toán 

chi phí CBĐT

2

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân 

khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Cảng 

tổng hợp Cà Ná, huyện Thuận 

Nam, tỉnh Ninh Thuận

Sở Giao thông Vận 

tải

221/QĐ-UBND

15/5/2021
NSĐP 592 592 290 302 302 302

Năm 2021 đã bố 

trí từ vôn đầu tư 

công

IV
Phân bổ sau để thanh toán sau 

khi có quyết toán chi phí CBĐT 
11.900
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